
SBD Họ tên Ngày sinh Số CMT Hạng Ghi chú

1 MAI THỊ HÀ 05/10/1975 036175019174 B11

2 ĐẶNG VŨ NGỌC HÂN 03/03/1999 068199000187 B11

3 LÊ THỊ THANH HUYỀN 19/02/1983 068183001557 B11

4 HÀ THỊ XUÂN LINH 25/09/1995 068195001655 B11

5 LÊ THỊ KIM LINH 10/10/1979 054179004433 B11

6 LÊ NGUYỄN THẢO LY 30/08/1999 068199005129 B11

7 TRƯƠNG NGUYỄN CÁT LY 22/09/2001 068301000894 B11

8 HÀ THỤY TRÀ MY 30/05/1999 068199007044 B11

9 TRẦN KIM NGUYÊN 26/12/1961 068061002957 B11

10 PHAN THỊ NGUYỆT 06/07/1987 038187026006 B11

11 NGUYỄN ĐÌNH NHÂN 27/04/1959 068059005251 B11

12 NGUYỄN XUÂN TÀI 06/04/1997 042097011778 B11

13 NGUYỄN XUÂN TÂM 16/07/1968 068068005673 B11

14 HÀ THỊ BÍCH THANH 17/08/1992 068192007486 B11

15 TRẦN THỊ KHÁNH THÀNH 06/09/1986 040186019655 B11

16 NGUYỄN CẨM TÚ 02/10/1996 187338306 B11

17 HUỲNH NGỌC TƯỜNG VÂN 24/04/1977 068177000950 B11

18 ĐÀO THỊ LY A 10/06/1988 060188008806 B2

19 LÝ LAN ANH 19/02/2000 068300006673 B2

20 DƯƠNG HIỂN BÁ 02/07/1964 068064007198 B2

21 ĐẶNG TẤN BẢO 22/06/1998 068098010483 B2

22 HÀ GIA BẢO 26/09/2004 068204009898 B2

23 NGÔ BÌNH 28/04/1989 225440822 B2

24 PHAN ĐỨC BÌNH 15/05/2004 068204011977 B2

25 TRẦN THANH BÌNH 12/07/2001 068201004508 B2

26 LONG DING HA CANH 27/07/2004 068204002130 B2

27 NGUYỄN ĐÌNH CHẤT 02/09/1977 042077005858 B2

28 BÙI THỊ LINH CHI 31/12/2000 033300002193 B2

29 NGUYỄN THỊ BẢO CHI 06/04/1974 068174005600 B2

30 PHAN ĐÌNH CHUNG 20/11/1993 212759316 B2

31 TRỊNH VĂN CHUYỀN 19/02/1972 030072011978 B2

32 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 31/07/1996 068096001702 B2

33 PHAN KHƯƠNG DANH 01/06/2002 068202011823 B2

34 LÊ VIẾT ĐẠT 27/04/2000 068200011036 B2

35 NGUYỄN HUỲNH TIẾN ĐẠT 27/07/2000 068200002308 B2

36 NGUYỄN BA ĐÌNH 27/08/1990 040090040836 B2

37 LƠ MU HA SA LÊN DƠ 07/02/2003 068203001946 B2

38 TRẦN VIẾT DỰ 27/02/1999 068099009553 B2

39 DƯƠNG MINH ĐỨC 01/01/2000 068200014233 B2
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40 HOÀNG NGUYỄN HỮU ĐỨC 27/07/2005 052205004113 B2

41 NGUYỄN HỮU ĐỨC 01/06/1995 068095000763 B2

42 TRẦN ĐỨC 18/11/1987 046087014701 B2

43 LÊ VĂN DŨNG 20/09/1990 038090006850 B2

44 LÊ KHƯƠNG DUY 03/06/1992 068092011372 B2

45 TRẦN BẢO DUY 14/04/2001 068201009837 B2

46 ĐOÀN VĂN GIẢNG 24/12/1982 034082002471 B2

47 TRẦN THỊ HÀ 10/05/1980 036180003098 B2

48 VI THỊ HẢI 08/12/1964 250621856 B2

49 NGUYỄN NGỌC MỸ HẠNH 22/06/2005 068305010546 B2

50 PHAN VĂN HANH 13/09/1986 251235585 B2

51 ĐỖ NGỌC HẢO 15/08/1980 038080015405 B2

52 BÙI THỊ MINH HIỀN 08/01/1975 046175001263 B2

53 VÕ THỊ HIỆP 05/10/1970 250772929 B2

54 NGUYỄN HỮU HIẾU 11/11/1982 042082012938 B2

55 NGUYỄN VĂN HIẾU 13/12/1995 040095040024 B2

56 NGUYỄN VĂN HIỂU 14/09/2000 068200003441 B2

57 TRẦN QUANG HIỆU 19/05/1992 068092001922 B2

58 NGUYỄN THANH HOA 26/08/1988 001188044179 B2

59 VI VĂN HÒA 12/12/1993 038093014577 B2

60 NGUYỄN VĂN HOÀN 01/04/1995 040095011822 B2

61 NGUYỄN BÁ HOÀNG 18/12/1997 075097000639 B2

62 NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG 13/07/1994 089094019948 B2

63 NGUYỄN MINH HOÀNG 22/07/1991 080091017905 B2

64 PHAN THỊ HUỆ 20/03/1990 040190007433 B2

65 NGUYỄN VŨ HÙNG 02/08/1992 058092000025 B2

66 PHẠM HOÀNG KHÁNH HƯNG 15/10/2003 068203001673 B2

67 PHẠM VĂN PHI HÙNG 10/03/2003 068203002129 B2

68 QUÁCH LÊ NHẬT HƯƠNG 16/12/2003 068303001442 B2

69 NGUYỄN VĂN HUY 28/12/1993 066093003002 B2

70 TRƯƠNG THỊ MỸ HUYỀN 05/09/1995 066195019235 B2

71 TRỊNH NGỌC KHÁNH 26/08/1996 068096008904 B2

72 TRẦN DUY KHIÊM 09/10/2004 068204002051 B2

73 NGUYỄN ĐOÀN DUY KHOA 04/09/1998 068098001921 B2

74 NGUYỄN HOÀNG MINH KHÔI 15/02/2005 068205007499 B2

75 BÙI THỊ LIÊN KHƯƠNG 26/11/1978 068178007157 B2

76 NGUYỄN HỒ CHÂU LINH 08/11/1974 068174005442 B2

77 HUỲNH ĐỨC LỢI 20/10/1992 052092013644 B2

78 NGUYỄN TRẦN THĂNG LONG 03/01/1992 068092007269 B2

79 TRẦN ĐỨC LONG 30/03/2005 068205000799 B2

80 NGUYỄN LÊ THIÊN LUÂN 16/03/1997 068097004096 B2

81 NGUYỄN TRƯỜNG LƯU 12/08/1974 042074004934 B2

82 LƯU ĐỨC MẠNH 05/02/2003 068203013003 B2

83 TRẦN VĂN MẠNH 24/08/1999 040099022616 B2

84 NGUYỄN THỊ MINH 19/10/1993 019193003998 B2

85 TRẦN VĂN NAM 25/04/1996 044096005736 B2
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86 ĐẶNG THỊ NGÀ 15/05/1988 040188015670 B2

87 HUỲNH NGỌC NGÂN 01/02/1988 091188017236 B2

88 CHÂU TRỌNG NGHĨA 16/12/1988 079088003017 B2

89 NGUYỄN VĂN NGỤ 01/10/1969 042069002428 B2

90 TRẦN MINH NGUYÊN 12/08/2001 068201000325 B2

91 TRẦN THANH NHÃ 25/06/1997 046097009808 B2

92 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 17/01/2005 251347840 B2

93 NGUYỄN THỊ OANH 15/09/1973 046173013086 B2

94 NGUYỄN ANH PHA 04/06/1989 068089005983 B2

95 TRẦN QUANG PHÚ 10/12/1985 045085000199 B2

96 PHAN TRỌNG PHÚC 08/10/2001 215649600 B2

97 HOÀNG VĂN PHÙNG 06/06/1979 042079008392 B2

98 LÊ HOÀNG PHƯƠNG 17/10/1987 068187009829 B2

99 LÊ HUY PHƯƠNG 13/09/1994 068094004945 B2

100 NGUYỄN MINH QUÂN 03/09/2004 068204007711 B2

101 NGUYỄN MINH QUÂN 02/11/2001 001201009003 B2

102 NGUYỄN DUY QUANG 12/12/1999 068099001398 B2

103 NGUYỄN NHẬT QUANG 05/01/2003 068203011910 B2

104 NGUYỄN NHẬT QUANG 31/07/1997 068097009462 B2

105 NGUYỄN TIẾN QUANG 23/08/2002 025202009062 B2

106 NGUYỄN VĂN QUANG 29/07/2005 068205007661 B2

107 VŨ NHẬT QUANG 06/10/2000 068200011404 B2

108 LÊ NHƯ QUỲNH 11/01/2003 251349521 B2

109 TRƯƠNG LÊ NHƯ QUỲNH 19/10/2002 051302000344 B2

110 NGUYỄN TRƯỜNG SÁNG 19/02/1999 038099004649 B2

111 LÊ NGỌC HOÀNG SƠN 15/06/2001 068201002199 B2

112 PHẠM NGỌC SƠN 16/08/1994 042094006386 B2

113 PHAN TAM 15/02/1984 040084037910 B2

114 QUÁCH VĂN THÁI 22/07/1990 017090011667 B2

115 NGUYỄN THỊ HOÀNG THANH 25/04/1978 068178000590 B2

116 TRẦN THỊ THÀNH 09/09/1974 211499807 B2

117 ĐẶNG NGUYÊN THẢO 29/03/1999 251186340 B2

118 NGUYỄN THỊ THAO 10/04/1986 068186009104 B2

119 VÕ NGUYỄN THANH THẢO 05/09/1983 068183003514 B2

120 LƯ THÁI THIỆN 24/10/1990 060090017165 B2

121 PHAN THANH THIẾT 01/03/1982 068182009778 B2

122 PHAN VIẾT THỊNH 30/01/2002 068202010154 B2

123 NGUYỄN THỊ THOA 09/09/1996 068196012375 B2

124 NGUYỄN THỊ TRẦN THỤC 10/07/1973 068173000262 B2

125 LÊ THƯƠNG 07/01/2001 068201008186 B2

126 KIỀU THỊ XUÂN THÙY 13/11/1988 068188000777 B2

127 ĐỖ THỊ HOÀI THY 11/04/1994 068194006283 B2

128 NGUYỄN ĐẶNG NHẬT TIÊN 02/01/2005 068205002251 B2

129 TRƯƠNG CÔNG TIÊN 02/08/1977 054077010234 B2

130 NÃO NGỌC TÍNH 02/12/2002 058202004977 B2

131 NGUYỄN QUỐC TOẢN 23/02/1959 068059003459 B2
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132 HOÀNG MINH TỚI 20/01/1996 038096014101 B2

133 LÊ THẢO TRANG 28/03/1996 250975517 B2

134 NGUYỄN VĂN TRUNG 09/09/1989 068089008610 B2

135 CUNG VỊNH TUẤN 19/11/1996 068096002999 B2

136 LÊ DUY TUẤN 03/07/2005 068205009350 B2

137 NGUYỄN CÔNG TUẤN 10/05/1994 066094006066 B2

138 NGUYỄN THANH TUẤN 23/12/1988 068088004446 B2

139 NGUYỄN HUỲNH THANH TUYỀN 07/02/1998 068198002019 B2

140 HỒ THANH VIỆT 26/04/2000 068200010377 B2

141 LÊ VĂN VƯỢNG 25/08/1999 068099009739 B2

142 NGUYỄN NHÂM VỸ 07/12/2002 068202004182 B2

143 NGUYỄN THỊ XUÂN 19/11/1984 038184034099 B2

144 KA SĂ RA YA 14/08/1984 068084006357 B2

145 TRẦN THANH BẢO YẾN 01/05/2005 068305001921 B2

146 TRẦN NGỌC BỔN 14/12/1986 075086065959 C

147 NGUYỄN NGÔ QUỐC CƯỜNG 19/05/2002 051202008079 C

148 ĐINH VĂN DUY 02/08/1991 038091047499 C

149 HUỲNH ĐỨC HUY 20/02/2001 068201005307 C

150 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 23/12/2001 068201000638 C

151 TRỊNH NGỌC PHÚC 26/03/1999 046099006630 C

152 TRẦN THẾ TẠO 15/05/2002 251269144 C

153 DƯƠNG VĂN THANH 26/09/1989 068089001828 C

154 NGUYỄN HỮU HUY THIỆN 16/11/2000 251289943 C

155 HỒ KHÁNH THOẠI 29/05/2002 068202012451 C

156 LÊ VĂN TỚI 15/07/2002 068202006808 C

157 NGUYỄN HỮU HIẾU TRUNG 12/11/2000 068200003804 C

158 TRƯƠNG VĂN TUẤT 17/03/1994 038094003981 C

159 THÁI AN LONG VŨ 20/03/2002 060202009538 C


